	        PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LONG
	               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	          Số:      /TB-THTLo
	Tân Long, ngày 15 tháng 01 năm 2019


THÔNG BÁO
Phân bổ số học sinh khó khăn nhận quà tết năm 2019
Căn cứ danh sách học sinh khó khăn nhận quà tết năm 2019; 
Căn cứ số tiền thực tế các lớp đã huy động;
Ban Giám hiệu cân đối kinh phí và thông báo phân bổ học sinh khó khăn nhận quà tết năm 2019 cụ thể như sau: 
I. KINH PHÍ
	STT
	Tổ lớp
	Số HS
	Số tiền nhận
	Vận động
của lớp
	Vận động
của trường

	1
	Môt
	27
	5.400.000đ
	3.700.000đ
	1.700.000đ

	2
	Hai
	22
	4.400.000đ
	2.380.000đ
	2.020.000đ

	3
	Ba
	17
	3.400.000đ
	1.660.000đ
	1.740.000đ

	4
	Bốn
	22
	4.400.000đ
	3.350.000đ
	1.050.000đ

	5
	Năm
	23
	4.600.000đ
	3.380.000đ
	1.220.000đ

	
	CỘNG
	111
	22.200.000đ
	14.470.000đ
	7.730.000đ


II. DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TẾT 2019

	STT
	Họ tên học sinh
	Nữ
	Lớp
	Lớp vận động
	Số tiền nhận

	1
	Phạm Công Khang
	 
	1A
	600.000đ
	1.200.000đ

	2
	Trần Thị Tố Quyên
	x
	1A
	 
	

	3
	Nguyễn Văn Minh Sáng
	 
	1A
	 
	

	4
	Nguyễn Hiếu Nghĩa
	 
	1A
	 
	

	5
	Nguyễn Quang Thịnh
	 
	1A
	
	

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	x
	1A 
	
	

	7
	Chu Nguyễn Quốc Thiên
	 
	1B
	600.000đ
	1.000.000đ

	8
	Nguyễn Tá Lân
	 
	1B
	 
	

	9
	Cao Hoài Long
	 
	1B
	 
	

	10
	Nguyễn Anh Tuấn
	 
	1B
	
	

	11
	Trần An An
	x 
	1B
	 
	

	12
	Phạm Thanh Hưng
	 
	1C
	800.000đ
	1.000.000đ

	13
	Bùi Văn Nguyện
	 
	1C
	 
	

	14
	Trần Phạm Gia Quỳnh
	x
	1C
	 
	

	15
	Cao Ngọc Hà Phương
	x
	1C
	 
	

	16
	Phạm Văn Tấn
	
	1C
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	x
	1D
	600.000đ
	1.000.000đ

	18
	Nguyễn Thị Tường Vy
	x
	1D
	 
	

	19
	Nguyễn Văn Trí
	 
	1D
	
	

	20
	Nguyễn Võ Minh Quân
	 
	1D
	 
	

	21
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	x 
	1D
	 
	

	22
	Phan Thanh Tùng
	 
	1E
	600.000đ
	600.000đ

	23
	Ng. Lê Đỗ Thục Nhiên
	x
	1E
	 
	

	24
	Nguyễn Văn Đức Huy
	 
	1E
	 
	

	25
	Lưu Thanh Tú
	 
	1F
	500.000đ
	600.000đ

	26
	Nguyễn Thành Đạt
	 
	1F
	 
	

	27
	Hồ Doanh Nghiệp
	 
	1F
	 
	

	28
	Lê Hoàng Bảo Ngọc
	x
	2A
	480.000đ
	800.000đ

	29
	Lê Thị Thủy Tiên
	x
	2A
	
	

	30
	Trần Hoài Phong
	
	2A
	
	

	31
	Hồ Như Quỳnh
	x
	2A
	
	

	32
	Phạm Công
	
	2B
	500.000đ
	800.000đ

	33
	Nguyễn Hồng Gia Huy
	
	2B
	
	

	34
	Phạm Minh Nguyên
	
	2B
	
	

	35
	Nguyễn Quốc Linh
	
	2B
	
	

	36
	Trương Thị Anh Thư
	x
	2C
	520.000đ
	800.000đ

	37
	Nguyễn Thị Phương Quyên
	x
	2C
	
	

	38
	Hàn Nguyễn Lan Anh
	x
	2C
	
	

	39
	Nguyễn Văn Hoài Nam
	
	2C
	
	

	40
	Phạm Huỳnh  Gia Huy
	
	2D
	440.000đ
	1.000.000đ

	41
	Phạm Việt Linh
	
	2D
	
	

	42
	Đồng Văn Rớt
	
	2D
	
	

	43
	Nguyển Thanh Minh
	
	2D
	
	

	44
	Phan Tuấn Linh
	
	2D
	
	

	45
	Dương Ngọc Thái
	
	2E
	440.000đ
	1.000.000đ

	46
	Vương Huy Dũng
	
	2E
	
	

	47
	Lê Bá Bắc
	
	2E
	
	

	48
	Huỳnh Ngọc Huy
	
	2E
	
	

	49
	Lý Nguyễn Phương Thảo
	x
	2E
	
	

	50
	Nguyễn Kiều Phong
	
	3A
	400.000đ
	600.000đ

	51
	Phùng Võ Kiều Phương
	x
	3A
	
	

	52
	Lê Quang Trường Hải
	
	3A
	
	

	53
	Nguyễn Quốc Huy

	
	3B
	300.000đ
	800.000đ

	54
	Nguyễn Kiều Yến Nhi
	x
	3B
	
	

	55
	Bùi Vương Văn Hiếu
	
	3B
	
	

	56
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	x
	3B
	
	

	57
	Bùi Văn Ái
	
	3C
	500.000đ
	1.000.000đ

	58
	Dương Thị Ngọc Giàu
	x
	3C
	
	

	59
	Nguyễn Quốc Khang
	
	3C
	
	


	60
	Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
	x
	3C
	
	

	61
	Hà Lê Hiền Mai
	x
	3C
	
	

	62
	Đặng Huỳnh Thanh Thảo
	x
	3D
	460.000đ
	1.000.000đ

	63
	Lê Ngọc Thủy
	x
	3D
	
	

	64
	Nguyễn Văn Tâm
	
	3D
	
	

	65
	Mai Thị Thanh Hiền
	x
	3D
	
	

	66
	Nguyễn Anh Hào
	
	3D
	
	

	67
	Hồ Nguyễn Hữu Anh
	
	4A
	800.000đ
	800.000đ


	68
	Nguyễn Lê Thanh Trúc
	
	4A
	
	

	69
	Nguyễn Quốc Khang
	
	4A
	
	

	70
	Lê Nhã Linh
	
	4A
	
	

	71
	Trần Đức Lương
	
	4B
	1.200.000đ
	1.200.000đ

	72
	Võ Thị Gia Hân
	
	4B
	
	

	73
	Bùi Văn Long
	
	4B
	
	

	74
	Nguyễn Bùi Tuấn Kiệt
	
	4B
	
	

	75
	Nguyễn Quang Kiên
	
	4B
	
	

	76
	Trịnh Thị Xuân
	
	4B
	
	

	77
	Mai Thị Quỳnh Như
	
	4C
	400.000đ
	800.000đ

	78
	Nguyễn Quốc Đạt
	
	4C
	
	

	79
	Nguyễn Nhật Lâm
	
	4C
	
	

	80
	Nguyễn Hiếu Thảo
	
	4C
	
	

	81
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
	
	4D
	500.000đ
	800.000đ

	82
	Nguyễn Đại Hải
	
	4D
	
	

	83
	Vương Thị Kim Long
	
	4D
	
	

	84
	Cao Thị Thảo Yến
	
	4D
	
	

	85
	Hà Quốc Đạt
	
	4E
	450.000đ
	800.000đ

	86
	Đồng Thị Yến Nhi
	
	4E
	
	

	87
	Nguyễn Văn Thành
	
	4E
	
	

	88
	Nguyễn Đỗ Trường Phi
	
	4E
	
	

	89
	Trần Văn Thái Bảo
	
	5A
	610.000đ
	800.000đ

	90
	Lê Hải Yến
	x
	5A
	
	

	91
	Trần Phạm Gia Hân
	x
	5A
	
	

	92
	Nguyễn Thị Lệ Thu
	x
	5A
	
	

	93
	Trần Hoàng Anh
	
	5B
	930.000đ
	1.200.000đ

	94
	Vũ Phan Đức Bình
	
	5B
	
	

	95
	Thạch Văn Hiếu
	
	5B
	
	

	96
	Đoàn Thái Minh
	
	5B
	
	

	97
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	
	5B
	
	

	98
	Nguyễn Mai Thanh Xuân
	x
	5B
	
	

	99
	Nguyễn Đại Lợi
	
	5C
	400.000đ
	600.000đ

	100
	Nguyễn Tuấn Khang
	
	5C
	
	

	101
	Nguyễn Thiện Nhật 
	
	5C
	
	

	102
	Đinh Thị Thùy Trâm
	x
	5D
	600.000đ
	800.000đ

	103
	Lê Xuân Hoàng
	
	5D
	
	

	104
	Lê Bá Luân
	
	5D
	
	

	105
	Đoàn Bá Công
	
	5D
	
	

	106
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	5E
	420.000đ
	600.000đ

	107
	Trần Thị Bích Nhân
	x
	5E
	
	

	108
	Lương Hoàng Thảo Linh
	x
	5E
	
	

	109
	Vũ Thị Trang
	x
	5F
	400.000đ
	600.000đ

	110
	Mai Hoàng Tuyết Nhi
	x
	5F
	
	

	111
	Nguyễn Thanh Tú
	
	5F
	
	


Trên đây là thông báo phân bổ số học sinh khó khăn nhận quà tết năm 2019 của trường Tiểu học Tân Long.
Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- HĐSP;

- Lưu: VT.                                                                                      
                                                                                                       Nguyễn Thị Ái Nhân
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DANH SÁCH
Các tổ nhận tiền cây mùa xuân cho học sinh khó khăn năm 2019

	Stt
	Họ tên tổ trưởng
	Tổ lớp
	Số HS
	Số tiền 
nhận
	Huy động
	Hỗ trợ
	Giáo viên

 ký nhận

	1
	Lê Thị Hưng
	Một
	27
	5.400.000đ
	3.700.000đ
	1.700.000đ
	

	2
	Lường Thị Chiên
	Hai
	22
	4.400.000đ
	2.380.000đ
	2.020.000đ
	

	3
	Nguyễn Thị Thủy
	Ba
	17
	3.400.000đ
	1.660.000đ
	1.740.000đ
	

	4
	Lê Thị Mai Lâm
	Bốn
	22
	4.400.000đ
	3.350.000đ
	1.050.000đ
	

	5
	Trần Thị Hảo
	Năm
	23
	4.600.000đ
	3.380.000đ
	1.220.000đ
	

	
	
	
	111
	22.200.000đ
	14.470.000đ
	7.730.000đ
	


                                                                           Tân Long, ngày 17 tháng 01 năm 2019
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      Nguyễn Thị Ái Nhân
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DANH SÁCH
Viên chức, nhân viên khó khăn nhận quà tết năm 2019

	Stt
	Họ và tên VC, NV
	Chức vụ
	Số tiền nhận
	Ký nhận

	1
	Trần Thị Bảy
	Văn thư
	300.000đ
	

	2
	Trần Thị Hiền
	Kế toán
	300.000đ
	

	3
	Nguyễn Bá Long
	Y tế
	300.000đ
	

	4
	Đặng Thị Thanh Bình
	Phục vụ
	300.000đ
	

	5
	Huỳnh Tấn Cường
	Bảo vệ
	300.000đ
	

	6
	Lê Thị Hương
	Phục vụ
	300.000đ
	

	7
	Lê Thị Huệ
	Phục vụ
	300.000đ
	

	8
	Lương Thị Hương
	Cấp dưỡng
	300.000đ
	

	
	CỘNG
	
	2.400.000đ
	


                                                                         Tân Long, ngày 17 tháng 01 năm 2019
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      Nguyễn Thị Ái Nhân
